

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN – TỔ VẬT LÝ 
[image: ]--------




	




SỔ GIÁO ÁN 
LÝ THUYẾT



HỌC PHẦN: 	VẬT LÝ 2 		
LỚP: …………………………………Khóa: 2015	       
NĂM HỌC: 2015 - 2016	
HỌ TÊN GV : 	CAO ĐÌNH TRUNG HẬU

Giáo án số : 01	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 00 	      Thực hiện ngày:    /   /2016
Tên bài học:	CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh được nhắc lại các những điều đã học về cấu tạo chất. 
· Học sinh hiểu sự tồn tại của lực tương tác phân tử. 
· Học sinh biết các thể rắn, lỏng, khí của chất.
· Học sinh hiểu những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích về cấu tạo chất.
· Học sinh thành thạo trong việc vận dụng những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí khi giải thích các thể.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Cấu tạo chất
  1. Những kiến thức đã biết
  2. Lực tương tác phân tử
  3. Các thể rắn, lỏng, khí
· Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn lọan.
· Ở thể rắn, lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này.
· Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

	20’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV trình chiếu các hình về sự chuyển động của các hạt trong từng lọai và yêu cầu HS trình bày.

	2 
	II. Thuyết động học phân tử chất khí
1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí
a. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khỏang cách giữa chúng.
b. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
c. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

2. Khí lý tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.
	20’
	
Dựa trên hình trình chiếu, HS trình bày về thuyết.
GV đưa câu hỏi củng cố, so sánh chất khí với chất rắn về áp suất.





III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  
	GV nhắc lại các thuyết: Cấu tạo chất, Động học phân tử chất khí. Nhắc lại về sự chuyển động và tương tác phân tử trong 3 thể rắn, lỏng, khí.
· Cấu tạo chất:
· Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn lọan.
· Ở thể rắn, lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí này.
· Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn, nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được.
· Thuyết động học phân tử chất khí:
· Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khỏang cách giữa chúng.
· Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
· Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.
· Khí lý tưởng: là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.  

V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày      tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

     Giáo án số : 02	              Số tiết: 01     Tổng số tiết đã giảng: 02 	      Thực hiện ngày:     /    / 2016
Tên bài học:	QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIỐT

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái. 
· Học sinh hiểu thế nào là quá trình đẳng nhiệt. 
· Học sinh biết cách mô tả thí nghiệm và kết quả thông qua định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. 
· Học sinh hiểu khái niệm về đường đẳng nhiệt.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua công thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.
· Học sinh thành thạo kĩ năng nhận dạng đường đẳng nhiệt.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 	– Cấu tạo chất ?
		– Thuyết động học phân tử chất khí?
		– Phân biệt 3 chất rắn, lỏng, khí trong cấu tạo vi mô.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái 
Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T
	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV trình bày phần I

	2 
	II. Định luật Bôilơ_Mariốt
    1. Thí nghiệm

    2. Định luật: 
 Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
	p ~ 1/V  
=>  pV = hằng số

	10’
	
GV trình bày định luật.
HS dựa trên thuyết động học phân tử chất khí giải thích hiện tượng.
GV sửa chữa.
HS thực hiện BT đơn giản

	3 
	III. Đường đẳng nhiệt
Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là đường hyperpol.[image: ]
[image: ]
	15’
	Dựa trên bảng số liệu, HS vẽ đồ thị.
HS nhận xét đồ thị.
GV bổ sung.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
* Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T.
	* Quá trình đẳng nhiệt là qúa trình biến đổi trạng thái khi nhiệ độ không đổi.
	* Định luật Bôilơ-Mariốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.
		p ~ 1/V  =>  pV = hằng số
	* Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là đường hyperpol.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 03	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 03 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP 
Mục tiêu: Giải hoàn chỉnh các BT trong SGK. 
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 	– Định luật BM? Công thức định luật?
		- Tính chất đường đẳng nhiệt? 

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Hướng dẫn cách chuyển đổi đơn vị và chuyển vế tính toán
	10’
	GV hướng dẫn.

	2 
	Bài 8,9 trang 159 – SGK
	20’
	HS đọc và tự giải
GV hướng dẫn và sửa sai

	3 
	BT HS tự ra đề
	
	HS tự ra đề và giải



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	- Nhắc lại công thức định luật, các đơn vị đo

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 04	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 04 	      Thực hiện ngày:     /   / 2016
Tên bài học:	QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SACLƠ

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu quá trình biến đổi trạng thái đẳng tích. 
· Học sinh hiểu nội dung định luật Sác-lơ. 
· Học sinh hiểu khái niệm về đường đẳng tích.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua công thức của định luật Sác-lơ.
· Học sinh thành thạo kĩ năng nhận dạng đường đẳng tích.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  	Định luật BM? 
Tính chất đường đẳng nhiệt?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Quá trình đẳng tích 
     Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.
	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
HS trình bày quá trình đẳng tích

	2 
	II. Định luật Sáclơ
1. Thí nghiệm

2. Định luật 
Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
p ~ T    =>    p/T = hằng số


	15’
	
GV trình bày định luật.
HS dựa trên thuyết động học phân tử chất khí giải thích hiện tượng.
GV sửa chữa.
HS thực hiện BT đơn giản

	3 
	III. Đường đẳng tích 
Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ







	5’
	Dựa trên bảng số liệu HS vẽ đồ thị.
HS trình bày tính chất đường đẳng tích

	4 
	BT
	5’
	HS tự ra đề và giải



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
· Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.
· Định luật Saclơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
p ~ T    =>    p/T = hằng số
· Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 

         

 Giáo án số : 05	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 05 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản. Tự tạo ra được 1 đề bài.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
				– Định luật Saclơ
				– Tính chất đường đẳng tích.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập đơn giản dạng ghép số
	5’
	GV cho bài đơn giản 
HS giải, GV hướng dẫn cách trình bày bài đúng

	2 
	Bài tập đơn giản dạng ghép số, có đổi đơn vị
	10’
	GV hướng dẫn phương pháp đổi đơn vị
HS giải BT

	3 
	Bài tập học sinh tự ra đề
	15’
	GV hướng dẫn HS cách tự tạo ra đề bài
HS tự tạo đề bài và đọc cho GV



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	- Cách đổi đơn vị.
	- Cách tạo ra đề bài.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 06	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 06 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm khí lí tưởng. 
· Học sinh hiểu cách xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng. 
· Học sinh hiểu quá trình biến đổi trạng thái đẳng áp.
· Học sinh hiểu mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp.
· Học sinh hiểu khái niệm về đường đẳng áp.
· Học sinh hiểu khái niệm về độ không tuyệt đối.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua phương trình trạng thái.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua hệ thức giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
	– Định luật Saclơ
	– Tính chất đường đẳng tích.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Khí thực và khí lý tưởng
	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
HS trình bày sự khác nhau giữa 2 loại khí.

	2 
	II. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng


 =  hằng số	      =>         


	10’
	
HS dùng công thức 2 định luật thiết lập PTTT khí lý tưởng
GV sửa chữa

	3 
	III. Quá trình đẳng áp
   1. Quá trình đẳng áp
   2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp
Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

p1 = p2   =>   

3. Đường đẳng áp 








	15’
	



HS trình bày công thức định luật.






HS trình bày tính chất đường đẳng áp.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
· Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:


 =  hằng số	      =>         
· Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối:

p1 = p2   =>   
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

         

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 




Giáo án số : 07	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 07 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản, tự tạo được 1 đề bài.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:  
			– Công thức định luật GL.
			– Phương trình trạng thái khí lý tưởng.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Tóm tắt lý thuyết
	5
	Từ PTTT khí lý tưởng,  GV dẫn đến 3 pt của 3 định luật

	2 
	Bài tập đơn giản
	5
	GV cho bài đơn giản 
HS giải, GV hướng dẫn cách trình bày bài đúng

	3 
	Bài tập HS tự tạo
	10
	HS tự ra đề và giải đề bài do bạn bên cạnh tạo ra.

	4 
	BT dùng đồ thị
	10
	GV hướng dẫn HS sử dụng đồ thị tính toán và nhận biết quá trình từ đồ thị 



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Cách tạo ra đề bài.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 09	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 08 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm nội năng của hệ nhiệt động. 
· Học sinh hiểu cách xác định độ biến thiên nội năng.
· Học sinh hiểu hai cách gây ra biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính độ biến thiên nội năng.
· Học sinh thành thạo hai cách gây ra biến đổi nội năng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
			– Công thức định luật GL.
			– Phương trình trạng thái khí lý tưởng.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Nội năng
    1. Nội năng
Trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật:  U = f(T,V)
    2. Sự biến đổi nội năng

	10
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV yêu cầu HS trình bày về khái niệm nội năng.

Bác bỏ quan niệm sai lầm về từ “nội công”.

Yêu cầu HS đưa ví dụ về sự thay đổi nội năng.

	2 
	II. Cách làm thay đổi nội năng
    1. Thực hiện công
    2. Truyền nhiệt
– Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.
– Nhiệt lượng mà một chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ được tính bằng công thức:   
Q = mct

	15
	

HS đưa ví dụ về các cách thay đổi nội năng.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Định nghĩa nội năng: trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật:  U = f(T,V)
	– Các cách làm biến đổi nội năng: có thể biến đổi nội năng bằng các quá trình thực hiện công, truyền nhiệt
	– Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.
	– Nhiệt lượng mà một chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tỏa ra khi thay đổi nhiệt độ được tính bằng công thức:   Q = mct

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 10	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 09 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cách phát biểu nguyên lí I thông qua hệ thức nguyên lí. 
· Học sinh hiểu các vận dụng của nguyên lí I.
· Học sinh phân biệt được hai quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.
· Học sinh hiểu nội dung cùa nguyên lí II.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính giá trị các đại lượng thông qua hệ thức nguyên lí I.
· Học sinh thành thạo trong việc xác định ý nghĩa các giá trị trong hệ thức nguyên lí I.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
			– Công thức định luật GL.
			– Phương trình trạng thái khí lý tưởng.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học
   1. Phát biểu nguyên lý
	* Nguyên lý I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
U = A + Q
	* Quy ước về dấu:
	Q > 0 : hệ nhận nhiệt lượng;
	Q < 0 : hệ truyền nhiệt lượng;
	A > 0 : hệ nhận công;
	A < 0 : hệ thực hiện công.

   2. Vận dụng

	15’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
HS đọc lại định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
GV dẫn dắt đến nguyên lý I.
GV chú ý HS về dấu.
Đặt vấn đề: Một vật phát năng lượng làm cản trở chuyển động của một vật khác làm vật đó mất dần vận tốc. Vậy năng lượng cả 2 vật đều mất ?!?

	2 
	II. Nguyên lý thứ II nhiệt động lực học
   1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch
   2. Nguyên lý thứ II nhiệt động lực học
	* Nguyên lý II NĐLH: Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
	* Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

   3. Vận dụng

	15’
	
HS phân biệt 2 ví dụ về 2 lọai quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. 
HS cho 2 ví dụ khác.
GV giới thiệu ý nghĩa nguyên lý II và vận dụng.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	* Nguyên lý I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.
U = A + Q
	* Quy ước về dấu:
		Q > 0 : hệ nhận nhiệt lượng;
		Q < 0 : hệ truyền nhiệt lượng;
		A > 0 : hệ nhận công;
		A < 0 : hệ thực hiện công.
	* Nguyên lý II NĐLH: Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
	* Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 11	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 10 	      Thực hiện ngày:   /    / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu: Giải BT đơn giản về chuyển hóa năng lượng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
	- Phát biểu ngyên lý thứ I và II.
	- Ý nghĩa nguyên lý trong thực tiễn.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Các câu hỏi trắc nghiệm
	15’
	HS trả lời câu trắc nghiệm, giải thích lý do chọn.

	2 
	Bài toán năng lượng
	15’
	GV ra các bài toán thực tế.
HS giải.
GV điều chỉnh.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	- Ý nghĩa nguyên lý trong thực tiễn.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

         

Giáo án số : 12	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 11 	      Thực hiện ngày: 10 / 3 / 2008
Tên bài học:	KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu: Kiểm lại kiến thức đã học. 
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: không kiểm tra miệng

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1



2



3



4



5

	Câu 1:



Câu 2:



Câu 3:



Câu 4:



Câu 5:



	45’
	


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian … phút.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian … phút.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 13	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 12 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm cấu trúc tinh thể. 
· Học sinh hiểu các đặc tính của chất rắn kết tinh.
· Học sinh biết ứng dụng của các chất rắn kết tinh.
· Học sinh phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định các cấu trúc tinh thể.
· Học sinh thành thạo phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: không kiểm tra
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, một viên đường phèn, mô hình cấu trúc phân tử.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Chất rắn kết tinh
   1. Cấu trúc tinh thể 
– Các chất rắn được phân thành 2 loại: kết tinh và vô định hình.
	– Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có hình dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một dạng hình học xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. 

   2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh
– Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.

   3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh

	45
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV đặt vấn đề: nếu đập vỡ mẫu đường và đập vỡ một khối thủy tinh thì khác nhau điểm nào?
GV dùng mô hình để diễn tả cấu trúc tinh thể.
Lưu ý đặc tính dị hướng của mạng: lấy ví dụ về khả năng chịu lực khác nhau theo hướng của than chì.
[image: ]

	2 
	II. Chất rắn vô định hình
      Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

	40
	Chú ý về các đặc tính đẳng hướng, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy của chất rắn vô định hình.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Các chất rắn được phân thành 2 loại: kết tinh và vô định hình.
	– Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có hình dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một dạng hình học xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. 
– Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng.
– Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 14	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 14 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu thế nào là biến dạng đàn hồi. 
· Học sinh hiểu thế nào là giới hạn đàn hồi. 
· Học sinh nhận biết sâu sắc công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định giới hạn đàn hồi.
· Học sinh thành thạo tính toán qua việc sử dụng công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
	– Sự khác nhau giữa chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
	– Tính đẳng hướng và dị hướng của 2 lọai trên.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Biến dạng đàn hồi
  1. Thí nghiệm
– Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do tác dụng của ngọai lực. Tùy thuộc độ lớn của lực tác dụng, biến dạng của vật rắn có thể là đàn hồi hoặc không đàn hồi.
  2. Giới hạn đàn hồi
	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV dùng một lò xo cây bút để diễn tả về giới hạn đàn hồi.
HS cho ví dụ khác từ thực tế.

	2 
	II. Định luật Húc
1. Ứng súât
2. Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn
Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó:   = l / l0 = 
Với  là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào chất liệu vật rắn.

3. Lực đàn hồi
Độ lớn của lực đàn hồi Fđh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng  l của vật rắn:
Fđh = k l, với k = ES/l0
Trong đó E là suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn, k là độ cứng của vật rắn phụ thuộc chất liệu và kích thước của vật đó. Đơn vị đo của E là pascal (Pa) và của k là (N/m).

	10’
	
GV diễn giải về ứng suất.
HS phát biểu định luật.

	3 
	BT áp dụng
	10’
	HS thực hiện bài toán đơn giản để hiểu rõ hơn về ý nghĩa các tông số



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do tác dụng của ngọai lực. Tùy thuộc độ lớn của lực tác dụng, biến dạng của vật rắn có thể là đàn hồi hoặc không đàn hồi.
	– Định luật Hooke về biến dạng đàn hồi:
		Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó:   = l / l0 = 
Với  là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào chất liệu vật rắn.
	– Độ lớn của lực đàn hồi Fđh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng  l của vật rắn:
Fđh = k l, với k = ES/l0
Trong đó E là suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn, k là độ cứng của vật rắn phụ thuộc chất liệu và kích thước của vật đó. Đơn vị đo của E là pascal (Pa) và của k là (N/m).

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày   tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

         

Giáo án số : 15	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 15 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	   BÀI TẬP
Mục tiêu: Giải được các BT đơn giản về đàn hồi.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra:  - Định luật Hooke?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Các bài toán đơn giản dạng ráp số.
	15’
	GV cho đề HS giải.
HS tự ra đề và giải.

	2 
	Bài toán dùng cách lập tỉ số
	15’
	GV hướng dẫn cách giải.
HS thực hiện 1 bài GV ra đề.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Cách giải bài toán dùng cách lập tỉ số.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

         

Giáo án số : 16	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 16 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	   SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sự nở vì nhiệt của vật rắn bao gồm sự nở dài và sự nở khối. 
· Học sinh quán triệt thí nghiệm và những kết luận về sự nở dài. 
· Học sinh biết được các ứng dụng sự nở vì nhiệt của vật rắn. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lí thuyết qua các công thức nở dài và nở khối.
· Học sinh thành thạo trong phân tích lí luận khi giải các loại bài toán nở vì nhiệt.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
· Định luật Hooke?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự nở dài 
   1. Thí nghiệm
Sự nở vì nhiệt của vật rắn là sự tăng kích thước của vật rắn khi nhiệt độ tăng do bị nung nóng.
   2. Kết luận
Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.
	l = l – l0 = l0t

	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV làm thí nghiệm với một thanh kim lọai.
HS kết luận. 
HS làm Bt áp dụng đơn giản

	2 
	II. Sự nở khối
Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t và thể tích ban đầu V0 của vật đó.
    V = V – V0 = V0t      với 3

	10’
	Từ công thức tính thể tích GV yêu cầu HS suy ra công thức tính toàn khối.

	3 
	III. Ứng dụng
	10’
	HS cho ví dụ về những ứng dụng trong thực tế.
GV bổ sung các ứng dụng mới hiện nay và trước đây.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Sự nở vì nhiệt của vật rắn là sự tăng kích thước của vật rắn khi nhiệt độ tăng do bị nung nóng.
	– Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ t và độ dài ban đầu l0 của vật đó.
			l = l – l0 = l0t
	– Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ t và thể tích ban đầu V0 của vật đó.
			V = V – V0 = V0t      với 3

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 


         

Giáo án số : 17	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 17 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP 
Mục tiêu: Giải được các bài tập đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:
	– Công thức tính độ nở dài.
	– Công thức tính độ nở khối.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Các bài toán đơn giản dạng ráp số.
	15’
	GV cho đề HS giải.
HS tự ra đề và giải.

	2 
	Bài toán dùng cách lập tỉ số
	15’
	GV hướng dẫn cách giải.
HS thực hiện 1 bài GV ra đề.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Công thức tính độ nở dài.
	– Công thức tính độ nở khối.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
     
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu


Giáo án số : 18	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 18 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 

Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu được tồn tại hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. 
· Học sinh hiểu được tồn tại lực căng bề mặt của chất lỏng. 
· Học sinh hiểu sự dính ướt và không dính ướt giữa chất lỏng với chất rắn. 
· Học sinh hiểu các hiện tượng mao dẫn trong tự nhiên và trong phòng thí nghiệm.
· Học sinh hiểu công thức của sự mao dẫn.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về hiện tượng mao dẫn.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng công thức mao dẫn.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:
	– Công thức tính độ nở dài.
	– Công thức tính độ nở khối.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng, các dụng cụ thí nghiệm lực căng mặt ngòai.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
    1. Thí nghiệm 
    2. Lực căng bề mặt
Lực căng bề mặt tác dụng lên một đọan đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đọan đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đọan đường đó.
					f = l
	Ở đây hệ số tỉ lệ  gọi là hệ số căng mặt ngòai và đo bằng đơn vị N/m. Giá trị của  pụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ chất lỏng:  giảm khi nhiệt độ tăng.

    3. Ứng dụng

	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV dùng một kẹp giấy thả trên mặt nước. 
Dùng vòng dây ngâm vào nước xà phòng và lấy kim châm để thấy sự co của bề mặt.
GV giải thích về sự mật cân bằng của lực tương tác của các ph6an tử trên lớp bề mặt.

	2 
	II. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt
    1. Thí nghiệm
Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lõm khi thành bình bị dính ướt và có dạng khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.

    2. Ứng dụng
	10’
	

GV là ví dụ với giọt nước trên tấm gương.
GV giải thích cơ chế vi mô của hiện tượng.
HS dựa vào sách cho ứng dụng thực tế.

	3 
	III. Hiện tượng mao dẫn
1. Thí nghiệm
Hiện tượng mức chất lỏng bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bê ngòai ống gọi là hiện tượng mao dẫn. Các ống trong đó xãy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.
2. Ứng dụng

	10’
	
GV thực hiện thí nghiệp với hiện tượng mao dẫn của ống nước, của miếng bông gòn.
Giải thích cơ chế.
HS cho ứng dụng.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Lực căng bề mặt tác dụng lên một đọan đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đọan đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đọan đường đó.
					f = l
	Ở đây hệ số tỉ lệ  gọi là hệ số căng mặt ngòai và đo bằng đơn vị N/m. Giá trị của  pụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ chất lỏng:  giảm khi nhiệt độ tăng.
	– Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lõm khi thành bình bị dính ướt và có dạng khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.
	– Hiện tượng mức chất lỏng bên trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bê ngòai ống gọi là hiện tượng mao dẫn. Các ống trong đó xãy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
         
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 



Giáo án số : 19	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 20 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
Mục tiêu: - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các khái niệm về nhiệt nóng chảy, nhiệt hóa hơi. 
· Học sinh hiểu các khái niệm về hơi khô và hơi bão hòa. 
· Học sinh biết được các ứng dụng của nóng chảy và bay hơi.
· Học sinh biết được điểm sôi là thế nào. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận trong việc giải thích các hiện tượng liên quan đến các nội dung được học.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán có sử dụng các khái niệm nêu trên.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
		– Công thức tính lực căng mặt ngoài

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự nóng chảy
    1. Thí nghiệm
    2. Nhiệt nóng chảy
	– Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
	– Nhiệt lượng Q cung cấp trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy.

    3. Ứng dụng
	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV mô tả TN. Đưa khái niệm về nhiệt nóng chảy.
HS cho các ví dụ từ SGK và bên ngoài.

	2 
	II. Sự bay hơi 
1. Thí nghiệm
2. Hơi khô và hơi bão hòa
	– Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng tăng dần và gọi là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôilo-Mariot.
	– Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bão hòa có áp suất đạt đến cực đại gọi là áp súât hơi bão hòa. Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc thể tích và không tuân theo đl BM, nó chỉ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ chất lỏng.

3. Ứng dụng
	15’
	GV trình bày TN.
Yêu cầu HS phân biệt như thế nào là hơi khô, hơi bão hòa.
Hiện tượng này có phải do nhiệt độ tăng hay không?
Khi nóng, tại sao dùng quạt lại mát?
Tại sao phải mặc quần áo kín trên sa mạc?

	3 
	III. Sự sôi
1. Thí nghiệm
2. Nhiệt hóa hơi
	– Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi
	– Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.
	– Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.

	5’
	
GV trình bày TN, đưa nhận xét.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– GV vẽ 3 trạng thái cấu tạo vật chất rắn, lỏng, khí. Yêu cầu HS ghi tên các quá trình chuyển thể. (lưu ý có quá trình thăng hoa và ngưng kết)
	– Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
	– Nhiệt lượng Q cung cấp trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy.
	– Sự bay hơi xãy ra ở nhiệt độ bất kì và luôn kèm theo sự ngưng tụ.
	– Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng tăng dần và gọi là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôilo-Mariot.
	– Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bão hòa có áp suất đạt đến cực đại gọi là áp súât hơi bão hòa. Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc thể tích và không tuân theo đl BM, nó chỉ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ chất lỏng.
	– Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi
	– Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất chất khí ở phía trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.
	– Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày   tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

         

Giáo án số : 20	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 21 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các khái niệm về độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực đại. 
· Học sinh biết ảnh hưởng của độ ẩm không khí. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán độ ẩm tỉ đối.
· Học sinh thành thạo về ảnh hưởng của độ ẩm đối với thiết bị.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
	GV vẽ 3 trạng thái cấu tạo vật chất rắn, lỏng, khí. Yêu cầu HS ghi tên các quá trình chuyển thể.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại
  1. Độ ẩm tuyệt đối
· Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí. 

  2. Độ ẩm cực đại
Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ. Đơn vị đo của các đại lượng này đều là g/m3.
	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
HS trình bày các khái niệm về độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại.
GV giới thiệu máy đo độ ẩm.


	2 
	II. Độ ẩm tỉ đối
· Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyêt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:   f = a/A.100%
Hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng nhiệt độ. f  p/pbh . 100%

	15’
	HS trình bày khi nào mây đạt đến lúc tạo mưa.
GV giải thích tại sao phải dùng đến độ ẩm tỉ đối

	3 
	III. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí
không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.
	– Có thể đo độ ẩm của không khí bằng cách loại ẩm kế.

	10’
	GV hỏi lại về nguyên lý họat động của máy lạnh từ đó dẫn đến sự bay hơn gây giảm nhiệt.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
· Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí. Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ. Đơn vị đo của các đại lượng này đều là g/m3.
· Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyêt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:   f = a/A.100%
Hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng nhiệt độ. f  p/pbh . 100%
	– Ảnh hưởng của độ ẩm không khí: không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.
	– Có thể đo độ ẩm của không khí bằng cách loại ẩm kế.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày   tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu


  Giáo án số : 22	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 23 	      Thực hiện ngày:   /  / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được các BT đơn giản.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: 
	– Độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối.
	– Ảnh hưởng của độ ẩm không khí.

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài tập trắc nghiệm định tính
	10’
	GV đọc đề và yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời và giải thích lựa chọn.
GV chỉnh sửa.

	2 
	Bài tập cơ bản ghép số
	10’
	HS giải nhanh 1 bài tập do GV ra đề

	3 
	Bài tập do HS tự ra đề
	10’
	HS tự ra 1 đề và giải.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Cách ra đề các bài toán đơn giản.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu


  Giáo án số : 22	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 23 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	THỰC HÀNH ĐO HỆ SỐ CĂNG MẶT NGÒAI CỦA CHẤT LỎNG
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Khảo sát hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng. 
· Thực hành đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng lực kế 0,1 N có độ chia nhỏ nhất 0,001 N và thước kẹp.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Công thức tính độ lớn lực căng mặt ngòai?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, phấn, bảng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Hướng dẫn ban đầu
	25’
	GV mở đọan phim hướng dẫn HS xem và ghi nhớ
GV hướng dẫn cách đọc giá trị đo trên thước kẹp.
GV hướng dẫn cách tính và ghi các sai số.

	2 
	Thực hiện đo hệ số căng mặt ngoài
	50’
	HS tiến hành thực hiện bài thực hành và viết báo cáo.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.
	– Cách đo được hệ số căng mặt ngòai của một chất lỏng?
	– Cách đo trên có sử dụng được cho chất lỏng không dính ướt?
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi trong SGK (phần cuối báo cáo).
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu


Giáo án số : 23	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 24 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sự nhiễm điện của các vật, hai loại điện tích, tương tác điện. 
· Học sinh biết nôi dung định luật Cu-lông trong chân không và trong điện môi đồng tính. 
· Học sinh hiểu hằng số đặc trưng của điện môi.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính độ lớn của lực tương tác tĩnh điện.
· Học sinh sủ dụng thành thạo các định luật Cu-lông trong chân không và trong điện môi đồng tính.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  không kiểm tra.
III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, một cây thước nhựa,mảnh da, vụn giấy.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện
1. Sự nhiễm điện của các vật 
2. Điện tích. Điện tích điểm
3. Tương tác điện. 2 lọai điện tích
* Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau
	10’
	HS tự nghiên cứu bài trong 3 phút.
GV đặt các câu hỏi: 
“Làm thế nào để 1 vật bị nhiễm điện?
 Có mấy loại điện tích?
Lực tương tác giữa các điện tích có phương chiều ra sao?”
HS trả lời

	2 
	II. Định luật Coulomb. Hằng số điện môi
1. Định luật Coulomb
* Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

F =    , k = 9.109 N.m2/C2
* Đơn vị điện tích là Culong.

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi
	
10’
	




GV yêu cầu HS so sánh với lực hấp dẫn.












Chú ý HS nên dùng công thức có hằng số điện môi khi tính tóan

	3 
	BT áp dụng
	10’
	HS giải nhanh bt đơn giản



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Hướng các lực tương tác giữa các điện tích điểm .
- Định luật Coulomb. Công thức tính trong môi trường chất điện môi.
* Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau.
* Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

F =    , k = 9.109 N.m2/C2
* Đơn vị điện tích là Culong.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      ………………………………………………………………………………………………………………
      

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu 



Giáo án số : 23	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 24 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	THUYẾT ELECTRÔN. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cấu tạo nguyên tử về phương diện điện và khái niệm điện tích nguyên tố. 
· Học sinh hiểu nội dung thuyết êlectron. 
· Học sinh phân biệt được vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện. 
· Học sinh hiểu các quá trình nhiễm điện do tiếp xúc, nhiễm điện do hưởng ứng.
· Học sinh biết định luật bảo toàn điện tích
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng giải thích nhiễm điện do tiếp xúc, nhiễm điện do hưởng ứng.
· Học sinh thành thạo trong việc vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải thích sự nhiễm điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
- Hướng các lực tương tác giữa các điện tích điểm .
- Định luật Coulomb. Công thức tính trong môi trường chất điện môi.

III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Thuyết electron
1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố.
2. Thuyết electron
là thuyết dựa vào sự lưu trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.
Điện tích electron là điện tích nguyên tố âm (-e = -1,6.10-19C). Điện tích của proton là điện tích nguyên tố dương (+e = 1,6.10-19C).
	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV dung hình tượng đếm số lượng người để giải thích về việc tích điện bằng n lần điện tích nguyên tố
Yêu cầu HS trình bày thuyết e

	2 
	II. Vận dụng
1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện
2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc
3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng
	
10’
	
HS nghiên cứu tài liệu, nêu thắc mắc.
GV bổ sung phần nhiễm điện do cọ sát.
Nếu HS không trả lời được nguyên nhân gây hiện tượng thì GV cần hướng dẫn về sự di chuyển của e khi chịu lực tác dụng.

	3 
	III. Định luật bảo toàn điện tích 
Tổng đại số các điện tích của một hệ vật cô lập về điện là không thay đổi.
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Thuyết elactron là thuyết dựa vào sự lưu trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật.
– Điện tích electron là điện tích nguyên tố âm (-e = -1,6.10-19C). Điện tích của proton là điện tích nguyên tố dương (+e = 1,6.10-19C).
– Có thể  giải thích các hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hưởng ứng bằng thuyết electron.
– Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số các điện tích của một hệ vật cô lập về điện là không thay đổi.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

     
   Giáo án số : 24	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 25 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	ĐIỆN TRƯỜNG. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm điện trường là môi trường truyền tương tác điện. 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng cho điện trường tại một điểm về phương diện tác dụng lực là cường độ điện trường. 
· Học sinh hiểu mô hình đặc trưng cho điện trường là đường sức điện.
· Học sinh hiểu các đặc điểm của đường sức điện và khái niệm về điện trường đều. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điện trường tại một điểm.
· Học sinh thành thạo trong việc xác đinh các đặc điểm của đường sức điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Dùng thuyết e để giải thích các hiện tượng nhiễm điện trong tự nhiên và vật liệu dẫn điện, cách điện.

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Điện trường 
    1. Môi trường truyền tương tác điện
    2. Điện trường
là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện.
	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV đặt vấn đề muốn di chuyển một khăn lau bảng -> cần môi trường truyền tương tác -> môi trường truyền lực điện.

	2 
	II. Cường độ điện trường
    1. Khái niệm cường độ điện trường
    2. Định nghĩa
Cường độ điện trường đặc trưng cho tác dụng của điện trường:
E = F/q  hay  F = qE

    3. Vectơ cường độ điện trường
    4. Đơn vị đo cường độ điện trường
    5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm 

Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: E = k
    6. Nguyên lý chồng chất điện trường



Vectơ cường độ điện trường  của điện trường tổng hợp: = .
	
30’
	

GV hướng dẫn HS về khái niệm tương tác mạnh, yếu khác nhau ở từng vị trí trong điện trường -> nảy sinh khái niệm cường độ.

GV chú ý HS về hướng của E


HS tự nghiên cứu.

GV giải thích ý nghĩa việc tính chồng chất 2 điện trường tĩnh.

	3 
	III. Đường sức điện trường
    1. Hình ảnh các đường sức điện
    2. Định nghĩa

Tiếp tuyến tại mỗi điểm của đường sức điện là giá của véctơ  tại đó.
    3. Hình dạng đường sức của một số điện trường
    4. Hình dạng đường sức điện
    5. Điện trường đều
	
20’
	

GV đưa ra các dạng đường, chú ý HS các chiều và quy ước vẽ.

GV vẽ một dãy các đường sức điện trường, yêu cầu HS vẽ vectơ E

	4 
	BT 
	15’
	HS giải nhanh Bt đơn giản do GV ra đề



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và truyền tương tác điện.
- Cường độ điện trường đặc trưng cho tác dụng của điện trường:
E = F/q  hay  F = qE

- Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không: E = k



- Vectơ cường độ điện trường  của điện trường tổng hợp: = .

- Tiếp tuyến tại mỗi điểm của đường sức điện là giá của véctơ  tại đó.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      ………………………………………………………………………………………………………………

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng   năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 		Nguyễn Quỳnh Giao					Cao Đình Trung Hậu

   Giáo án số : 25	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 26 	      Thực hiện ngày:     /   / 2016
Tên bài học:	CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu công của lực điện trong điện trường đều. 
· Học sinh hiểu công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì.
· Học sinh hiểu khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về công của lực điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng các công thức tính công.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
		- Định nghĩa điện trường?
- Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra?

III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Công của lực điện
  1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều
Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điể đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.
  2. Công của lực điện trong điện trường đều
  3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kỳ
	15’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV hỏi HS về đặc điểm lực?

GV giải thích về điện trường đều  và yêu cầu HS chứng minh tính chất của công lực điện trong điện trường đều.

	2 
	II. Thế năng của một điện tích trong điện trường
  1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường
  2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q
Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường: WM = AM = VMq
Thế năng tỉ lệ thuận với q.

  3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường
- Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

	15’
	
HS tự nghiên cứu.

GV nêu tính tương tự của thế năng điện trường với trọng trường.



GV đưa BT đơn giản để minh họa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điể đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.
- Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường: WM = AM = VMq
Thế năng tỉ lệ thuận với q.
- Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 							     	       Cao Đình Trung Hậu

   Giáo án số : 26	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 27 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm và cách định nghĩa điện thế. 
· Học sinh hiểu khái niệm và cách xác định hiệu điện thế. 
· Học sinh hiểu hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về điện thế và hiệu điện thế.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán điện thế và hiệu điện thế.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Biểu thức tính công của lực điện?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Điện thế
    1. Khái niệm điện thế
    2. Định nghĩa
Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại đó một diện tích q.

VM = 

    3. Đơn vị điện thế
    4. Đặc điểm của điện thế
	10’
	
HS tự nghiên cứu tài liệu.
GV đặt câu hỏi về ý nghĩa của điện thế.
HS trả lời. GV chỉnh sửa

	2 
	II. Hiệu điện thế
    1. Hiệu điện thế giữa 2 điểm
    2. Định nghĩa
* Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia.

UMN = VM – VN = = 
    3. Đo hiệu điện thế
    4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường
* Hệ thức giữa hiệu điện thế và điện trường:  U = Ed.

	20’
	
HS tự nghiên cứu tài liệu.
GV đặt câu hỏi về ý nghĩa của hiệu điện thế.
HS trả lời. GV chỉnh sửa
Sử dụng hệ thức liên hệ để giải một bài tập đơn giản.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Ý nghĩa V, U.
- Công thức tính UMN = VM – VN
- Công thức liên hệ giữa E = U/d
* Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại đó một diện tích q.

VM = 
* Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia.

UMN = VM – VN = 
* Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế là Vôn.
* Hệ thức giữa hiệu điện thế và điện trường:  U = Ed.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 								        Cao Đình Trung Hậu


   Giáo án số : 27	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 28 	      Thực hiện ngày:     /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP 
Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
· Chuẩn bị máy chiếu.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
· Hãy cho biết ý nghĩa của điện thế, hiệu điện thế?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy tính, thước.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Hướng dẫn lại các công thức toán tính số lũy thừa
	10’
	GV viết các công thức tóan và cho ví dụ.
Hướng dẫn HS dùng máy tính.

	2 
	Các bài tóan ráp số đơn giản để tính lực điện
	10’
	GV cho các thông số vào bài tóan tính lực điện.
HS giải.

	3 
	Bài tóan dùng nguyên lý chồng chất, 2 vectơ E vuông góc.
	10’
	GV cho hẳn giá trị 2 E và yêu cầu tính E tổng hợp.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
	Cách tính số lũy thừa.
Cách gỉai BT nguyên lý chồng chất.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 								         Cao Đình Trung Hậu

   Giáo án số : 28	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 29 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	TỤ ĐIỆN 
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu tụ điện là gì và cách nạp điện cho tụ điện. 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng cho khả năng chứa điện của tụ điện. 
· Học sinh hiểu cách xác định năng lượng điện trường trong tụ điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điện dung của tụ điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán năng lượng điện trường trong tụ điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  – Hãy cho biết ý nghĩa của điện thế, hiệu điện thế?

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, 1 tụ thường, 1 tụ xoay.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Tụ điện
  1. Tụ điện là gì?
Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. Cấu tạo của tụ điện phẳng gồm 2 bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cáh nhau bằng lớp điện môi.
  2. Cách tích điện cho tụ điện
	10’
	HS tự nghiên cứu tài liệu.
GV đặt câu hỏi về các trường hợp nào có thể xem là tụ điện.
HS trả lời.
GV lưu ý HS về việc 2 đường dây điện song song cũng tạo nên tụ điện.

	2 
	II. Điện dung của tụ điện
1. Định nghĩa
Điện cung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.
C = Q/U

2. Đơn vị điện dung
Đơn vị của điện dung là Fara (F).
3. Các lọai tụ điện
4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện
Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng điện trường.
	10’
	
HS tự nghiên cứu tài liệu.
GV hướng dẫn về các hệ số nhân của hệ SI
GV đưa HS xem tụ xoay.
Lưu ý về sự dạng năng lượng tồn trữ trong tụ là năng lượng điện trường.

	3 
	BT
	10’
	HS trả lời các câu trắc nghiệm trong SGK.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Cấu tạo tụ điện.
- Ý nghĩa điện dung, công thức tính.
- Năng lượng tồn trữ trong tụ điện.
* Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. Cấu tạo của tụ điện phẳng gồm 2 bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cáh nhau bằng lớp điện môi.
* Điện cung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.
C = Q/U
* Đơn vị của điện dung là Fara (F).
* Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng điện trường.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

   Giáo án số : 29	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 30 	      Thực hiện ngày:     /   / 2016
Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng độ mạnh yếu của dòng điện là cường độ dòng điện và đơn vị đo.
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng cho nguồn điện là suất điện động và đơn vị đo. 
· Học sinh hiểu cách xác định suất điện động của nguồn điện.
· Học sinh hiểu cấu tạo của pin và acquy.
 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định cường độ dòng điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định suất điện động của nguồn điện.
· Học sinh thành thạo trong việc mô tả cấu tạo của pin và acquy.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  	Cấu tạo của tụ điện? 
			Ý nghĩa của điện dung?
			Năng lượng tích trữ trong tụ điện?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Dòng điện 
Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.
	10
	HS đọc bài trước ở nhà.
GV yêu cầu viết bổ sung:
Dòng điện là…  (chú ý giải thích từ “có hướng”)
Quy ước chiều dòng điện:…
Trường hợp trong kim lọai? 

	2 
	II. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
1. Cường độ dòng điện
Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khỏang thời gian t và khỏang thời gian đó:
I = q/t

2. Dòng điện không đổi
Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. Cường độ của dòng điện không đổi được tíh bằng công thức: I = q/t.

3. Đơn vị của cường độ dòng điện và điện lượng
	10
	GV đưa vấn đề đếm số lượng người đi ngang qua cổng trường-> tại sao phải tính cường độ
Cường độ dòng điện được tính bằng…
Dòng điện không đổi là …
Đơn vị cường độ:…
GV lấy ví dụ về 1 dòng 1A khác như thế nào với dòng 6A.

	3 
	III. Nguồn điện
1. Điều kiện để có dòng điện
2. Nguồn điện
	15
	
GV Đưa sơ đồ một mạch gồm 1 nguồn và 1 tải. Đặt vấn đề về việc e‑ di chuyển từ + sang – ở mạch ngoài nhưng lại di chuyển từ – sang + ở trong nguồn.

	4 
	IV. Suất điện động của nguồn điện
1. Công của nguồn điện
2. Suất điện động của nguồn điện 
	15



	

HS nghiên cứu tài liệu và nêu thắc mắc


	5 
	V. Pin và accu
  1. Pin điện hóa
  2. Acquy
	20
	HS nghiên cứu tài liệu và nêu thắc mắc
GV trả lời.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 9 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Định nghĩa dòng điện. Quy ước chiều đòng điện.
- Định nghĩa cường độ dòng điện. Công thức tính?
- Công thức tính suất điện động của nguồn điện?
* Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.
* Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khỏang thời gian t và khỏang thời gian đó:
I = q/t
* Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. Cường độ của dòng điện không đổi được tíh bằng công thức: I = q/t.
* Các lực lạ bên trong nguồn điện có tác dụng làm cho hai cực của nguồn điện được tích điện khac nhau và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày     tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 30	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 32 	      Thực hiện ngày:    /    / 2016
Tên bài học:	ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cách xác định điện năng tiêu thụ của đoạn mạch. 
· Học sinh phân biệt được công suất của nguồn điện và công suất điện.
· Học sinh hiểu nội dung định luật Jun – Len-xơ. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán công và công suất điện.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng định luật Jun – Len-xơ.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
- Định nghĩa dòng điện. Quy ước chiều đòng điện.
- Định nghĩa cường độ dòng điện. Công thức tính?
- Công thức tính suất điện động của nguồn điện?

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện
   1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch.
Điện năng tiêu thụ của đọan mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đọan mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đọan mạch đó.  A = UIt.
   2. Công suất điện.
Công suất điện của một đọan mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đọan mạch với cừơng độ dòng điện chạy qua đọan mạch đó: P = UI.
	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.

GV vẽ một sơ đồ gồm một nguồn và tải. Yêu cầu HS ghi các công thức tính năng lượng phát ra, năng lượng tiêu thụ của mạch và năng lượng phát ra dưới dạng nhiệt. 

 (
T
ả
i
R
) (
Ngu
ồ
n
)GV giải thích từng phần trong sơ đồ và viết bổ sung các công thức tính công suất.

	2 
	II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua
1. Định luật Jun – Lenxơ
2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua
Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.	P = RI2 = U2/R
	10’
	

	3 
	III. Công và công suất của nguồn điện
1. Công của nguồn điện
Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong tòan mạch:  Ang = It
2. Công suất của nguồn điện
* Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch: Png = I


	10’
	



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Các công thức tính công suất.
* Điện năng tiêu thụ của đọan mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đọan mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đọan mạch đó.  A = UIt.
* Công suất điện của một đọan mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đọan mạch với cừơng độ dòng điện chạy qua đọan mạch đó: P = UI.
* Công suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.	P = RI2 = U2/R
* Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong tòan mạch:  Ang = It
* Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch: Png = I

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày      tháng     năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 31	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 33 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu thí nghiệm xác nhận định luật Ôm đối với toàn mạch. 
· Học sinh hiểu cách xác định hiệu suất của nguồn điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo trong việc áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính hiệu suất của nguồn điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Viết các công thức tính công suất của nguồn, cs tiêu thụ, công suất phát nhiệt.
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Thí nghiệm
	5’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV hỏi về cách lắp vôn kế và ampe kế vào mạch.
GV hướng dẫn cách thực hiện thí nghiệm.

	2 
	II. Định luật Ohm đối với toàn mạch 
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
I = / (RN+r)
Tích của cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm điện thế trên đọan mạch đó. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằn tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.	 = IRN + Ir
	20’
	GV chú ý hướng dẫn:
· Hiệu điện thế 2 đầu điện trở.
· Suất điện động của nguồn.
· Điện trở ngòai và điện trở trong.
· Cường độ dòng điện toàn mạch.

	3 
	III. Nhận xét
1. Hiện tượng đoản mạch
- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối 2 cực của một nguồn điện chỉ bằng một sợi dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đỏan mạch, dòng điện chạy qua có cường độ rất lớn và có hại.

2. Định luật Ohm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
- Định luật Ohm đối với toàn mạch hòan toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

3. Hiệu suất của nguồn điện.
	5’
	
GV hỏi:
· Tại sao khi đoản mạch dòng điện tăng rất cao?
· Định luật Ohm có phù hợp ĐLBT và CHNL?
· Hiệu suất nguồn dùng để làm gì? Tính bằng cách nào?




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút. 
- Định luật Ohm toàn mạch: 
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.
I = / (RN+r)
- Tích của cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm điện thế trên đọan mạch đó. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằn tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.	 = IRN + Ir
- Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối 2 cực của một nguồn điện chỉ bằng một sợi dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đỏan mạch, dòng điện chạy qua có cường độ rất lớn và có hại.
- Định luật Ohm đối với toàn mạch hòan toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày    tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên



								
									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 33	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 36 	      Thực hiện ngày:     /    / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
- Điều kiện cân bằng 2 lực, 3 lực không song song.
- Quy tắc xác định trọng tâm.
- Cách xác định trọng tâm.
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn tập kiến thức toán
	10’
	GV nhắc các kiến thức về cách tính toán trong tam giác vuông

	2 
	Ôn điều kiện cân bằng
	10’
	HS nhắc lại điều kiện cân bằng, GV vẽ lên góc bảng

	3 
	BT 3 lực tác dụng
	10’
	GV vẽ hình và yêu cầu tính nhanh bài tập đơn giản 3 lực.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Cách vẽ và tính toán hợp lực.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu 


Giáo án số : 34	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 37 	      Thực hiện ngày: 28/ 4/ 2008
Tên bài học:	GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh nhận biết đoạn mạch chứa nguồn điện.
· Học sinh nhận biết đặc điểm của các cách ghép các nguồn điện thành bộ.
· Học sinh biết cách ghép các nguồn điện thành bộ.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính suất điện động của bộ nguồn điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính điện trở trong của bộ nguồn điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Công thức định luật Ohm toàn mạch?

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, vài viên pin tiểu.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Đọan mạch chứa nguồn điện
* Đối với các mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát), dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cự âm. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A và B của một đọan mạch, trong đó đầu A nối với cự dương của nguồn điện: UAB = E – I(r+R).

	10’
	HS đọc và soạn bài trước ở nhà.
GV hướng dẫn cách viết biểu thức tính I

	2 
	II. Ghép các nguồn điện thành bộ
1. Bộ nguồn nối tiếp
* Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn điện có trong bộ:
Eb  = E1 + E2 + E3  +…
* Điện trở trong rb của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ:
rb  = r1 + r2 + r3  +…

2. Bộ nguồn song song
* Ghép song song n bộ nguồn có suất điện động E và điện trở trong r tạo thành bộ nguồn song song có suất điện độn Eb = E và diện trở trong rb = r/n.


3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng
	10’
	

GV hỏi HS cách tính suất điện động trong trường hợp đặt 2 pin nối tiếp? Song song? Nhiều pin mắc hỗn hợp?
Tính rnguồn ?

	3 
	BT áp dụng
	10’
	HS giải BT đơn giản tính E,r tổng hợp.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Công thức tính E, r
* Đối với các mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát), dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi tới cự âm. Hiệu điện thế UAB giữa hai đầu A và B của một đọan mạch, trong đó đầu A nối với cự dương của nguồn điện: UAB = E – I(r+R).
* Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn điện có trong bộ:
Eb  = E1 + E2 + E3  +…
* Điện trở trong rb của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ:
rb  = r1 + r2 + r3  +…
* Ghép song song n bộ nguồn có suất điện động E và điện trở trong r tạo thành bộ nguồn song song có suất điện độn Eb = E và diện trở trong rb = r/n.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày      tháng    năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 								       Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 35	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 38 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được bài tập đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
· Công thức tính E, r của nguồn.

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn kiến thức tóan và coâng thức tính mạch
	10’
	GV nhắc các kiến thức tóan cơ bản.
HS ghi nhớ.

	2 
	BT mạch đơn giản 
	10’
	GV ra đề, HS có 5’ nghiên cứu.
GV gọi 1 HS lên bảng giải.
GV hướng dẫn lại.

	3 
	BT mạch có nguồn thay đổi
	10’
	GV ra đề, yêu cầu HS xung phong giải.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Các công thức tính E, r nguồn.
- Công thức định luật Ohm toàn mạch.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 								    Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 36	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 39 	      Thực hiện ngày:     /    / 2016
Tên bài học:	PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH 
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh biết những lưu ý trong việc giải bài toán điện.
· Học sinh thuần thục trong việc áp dụng các định luật và các nguyên tắc khi giải các bài toán điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng nhận dạng mạch điện.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán các đại lượng thuộc về mạch điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
· Momen lực là gì?
· Quy tắc momen lực?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, bộ thí nghiệm lực song song cùng chiều.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Những lưu ý trong phương pháp giải
	10’
	HS đã sọan bài trước ở nhà.
GV thực hiện TN.
HS quan sát và xác nhận quy tắc hợp lực

	2 
	II. Bài tập ví dụ
1. Bài tập 1
2. Bài tập 2
3. Bài tập 3
	20’
	
HS đọc quy tắc trong SGK.
GV lưu ý các điểm cần thiết.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 37	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 40 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH E VÀ r CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Áp dụng hệ thức hiệu điện thế của đoạn mạch chứa nguồn điện và định luật Ôm đối với toàn mạch để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa. 
· Sử dụng các đồng hồ đo điện đa năng hiện số (digital multimeter) để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong các mạch điện. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng điện trở núm xoay và đồng hồ đo điện đa năng hiện số.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP:		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều?
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Hướng dẫn ban đầu
	15’
	

	2 
	Tiến hành thí nghiệm
	15’
	


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều.
- Nguyên tắc chung của đề bài về 2 lực song song cùng chiều.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 38	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 41 	      Thực hiện ngày:   /     / 2016
Tên bài học:	KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu:  Đánh giá được sức học.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian …. phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, vật phẳng mỏng, trục quay.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1



2


3


4



5
	Câu 1



Câu 2


Câu 3


Câu 4



Câu 5



	45’
	


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian … phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Điều kiện cân bằng.
- Cách làm tăng mức vững vàng của vật.
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian … phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 39	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 42 	      Thực hiện ngày:     /   / 2016
Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu bản chất của dòng điện trong kim loại.
· Học sinh hiểu sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.
· Học sinh hiểu điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn.
· Học sinh hiểu hiện tượng nhiệt điện.
- Kĩ năng: 
· Học sinh lập luận thành thạo bản chất của dòng điện trong kim loại.
· Học sinh thành thạo sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ, điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn, hiện tượng nhiệt điện.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   
		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  Nhìn các hình ảnh trình chiếu để nhận biết thuyết cấu tạo vật chất.
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Đồ dùng dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Bản chất dòng điện trong kim lọai
  1. Trong KL, ngtử bị mất e- hóa trị trở thành các ion dương dao động quanh vị trí cân bằng. Khi nhiệt độ tăng, dao động nhiệt càng mạnh, mạng tinh thể càng trở nên mất trật tự.
  2. Các e hóa trị tách khỏi ng.tử trở thành các e tự do với mật độ n không đổi. Chúng chuyển động hỗn lọan thành khí e, không sinh ra dòng điện nào.

  3. Điện trường  do nguồn điện ngoài sinh ra, đẩy khí e trôi nguợc chiều điện trường, tạo ra dòng điện.
  4. Sự mất trật tự trong mạng tinh thể cản trở chuyển động của khí e, gây ra điện trở. Sự mất trật tự này là do: 
      - Dao dộng nhiệt của ion .
      - Sự méo dạng tinh thể do biến dạng cơ học
      - Sự pha lẫn các nguyên tử lạ trong KL.
NX: 
  * Hạt tải điện trong kim loại là e tự do. Do mật độ e tự do cao nên kim lọai dẫn điện tốt.
   * Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các e tự do dưới tác dụng của điện trường.
	

30’

	HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong lúc GV chuẩn bị thiết bị.

GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)



	2 
	II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim lọai theo nhiệt độ
  Khi nhiệt độ tăng, dao động nhiệt của ion  tăng làm điện trở kim loại tăng.
Điện trở suất  = 0[1+ (t-t0)]   (.m)
Trong đó:  	 : điện trở suất ở nhiệt độ t (oC)
		0 : điện trở suất ở nhiệt độ t0 (oC)
	     	 : hệ số nhiệt điện trở. (K-1)
	
10’
	
GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	3 
	III. Điện trở của kim lọai ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn
   Khi nhiệt độ giảm vượt quá giới hạn TC điện trở suất giảm đến 0. Vật liệu chuyển sang trạng thái siêu dẫn.
	
10’



10’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)

GV nêu câu hỏi củng cố giữa bài
HS trả lời.
GV chỉnh sửa và nhắc lại kiến thức

	4 
	IV. Hiện tượng nhiệt điện
  Nếu 1 dây kim loại có một đầu nóng và một đầu lạnh, thì chuyển động nhiệt của e làm cho một phần e dồn về đầu lạnh. Đầu nóng tích điện (+), đầu lạnh tích điện (-). Tạo hiệu điện thế giữa 2 đầu dây.
  Nếu hàn 2 đầu của 2 dây kim lọai khác nhau lại và giữ 2 mối hàn ở nhiệt độ khác nhau thì trong mạch sẽ xuất hiện suất điện động E : suất điện động nhiệt điện.
E = T (T1-T2)
(T1-T2): độ chênh lệch nhiệt độ tuyệt đối của 2 mối hàn.
T (V.K-1): hệ số nhiệt điện động, phụ thuộc bản chất 2 kim lọai.
  Bộ 2 dây dẫn hàn vào nhau được gọi là cặp nhiệt điện, được sử dụng phổ biến để đo nhiệt độ.
	10’
	  GV đặt vấn đề về việc dòng e chuyển động không cần điện trường ngòai tác động. Từ đó dẫn đến khái niệm về dòng nhiệt điện và ứng dụng của nó.

HS tính nhanh 1 bài ứng dụng công thức



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 9 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Hạt tải điện trong kim lọai là e tự do.
- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của e dưới tác dụng của điện trường.
- CĐ nhiệt của mạng tinh thể cản trở CĐ của e làm R kim loại phụ thuộc nhiệt độ.
- Vật liệu siêu dẫn có R = 0 khi T  TC.
- Cặp nhiệt điện là 2 dây KL khác bản chất, 2 đầu hàn vào nhau. Khi nhiệt độ 2 mối chênh lệch gây suất điện động nhiệt điện E = T (T1-T2)     với T: hệ số nhiệt điện động.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
- Soạn trước bài “Dòng điện trong chất điện phân”.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 40	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 44 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu nội dung thuyết điện li nhằm xác định bản chất dòng điện trong chất điện phân.
· Học sinh hiểu các hiện tượng diễn ra ở điện cực và hiện tượng dương cực tan.
· Học sinh hiểu các định luật Fa-ra-đây và các ứng dụng.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề thuộc phạm vi bản chất dòng điện trong chất điện phân.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức định luật Fa-ra-đây.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  	- Bản chất dòng điện trong kim loại?

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Thuyết điện li

Trong dung dịch, các axit, bazơ và muối bị phân li thành các ion  và ion
	5’
	HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong lúc GV chuẩn bị thiết bị.

GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	2 
	II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân 

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường.
	10’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	3 
	III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan

Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các ion  đi đến cực dương kéo các ion kim loại của điện cực vào trong dung dịch.
	5’
	
GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	4 
	IV. Các định luật Faraday
1. Định luật Faraday I

2. Định luật Faraday II


	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)

HS giải 1 bài tập đơn giản dạng ghép số.


	5 
	V.  Ứng dụng của hiện tượng điện phân
   1. Luyện nhôm
   2. Mạ điện
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.
Giới thiệu tầm quan trọng trong việc luyện nhôm.
HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
1. Trong dung dịch, các axit, bazơ và muối bị phân li thành các ion  và ion   .
2. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường.
3. Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các ion  đi đến cực dương kéo các ion kim loại của điện cực vào trong dung dịch.

4. Khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực khi điện phân: 
m tính bằng g,     A: khối lượng mol nguyên tử chất, 
I tính bằng Ampe,     t tính bằng giây, 
n là hóa trị của nguyên tố tạo ion.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 42	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 46 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016
Tên bài học:	BÀI TẬP

Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  
		- Bản chất dòng điện trong kim loại?
		- Bản chất dòng điện trong chất điện phân?


III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Bài 4 SGK trang 118
	10’
	1 HS lên bảng ghi lại cách giải ra bài tóan.
GV chỉnh sửa, chú ý nhắc nhở HS về hệ SI và cách đổi đơn vị.

	2 
	Bài 5 SGK trang 118
	10’
	GV đọc đề và yêu cầu HS trả lời.
GV nhắc lại kiến thức.

	3 
	Bài 6a SGK trang 118
	10’
	GV đọc đề và yêu cầu HS giải nhanh BT.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Định nghĩa ngẫu lực, công thức tính momen của ngẫu lực.
- Sự tác động của ngẫu lực làm vật quay.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.
- HS ôn tập kiến thức toàn chương và chuẩn bị tiết sau KT 1 tiết.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 								      Cao Đình Trung Hậu


Giáo án số : 43	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 47 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sự dẫn điện, bản chất của dòng điện trong chất khí.
· Học sinh hiểu sự dẫn điện tự lực trong chất khí và các điều kiện.
· Học sinh hiểu tia lửa điện, hồ quang điện và điều kiện để có.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các hiện tượng dẫn điện tự lực và không tự lực trong chất khí.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điều kiện của các hiện tượng dẫn điện tự lực và không tự lực trong chất khí.
- Thái độ:  
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.


I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  - Bản chất dòng điện trong kim loại?
 		     - Bản chất dòng điện trong chất điện phân?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Chất khí là môi trường cách điện
    Chất khí vốn không dẫn điện.


II. Sự dẫn điện của chất khí ở điều kiện thường
	

5’
	HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong lúc GV chuẩn bị thiết bị.

GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	2 
	III. Bản chất dòng điện trong chất khí
1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa
2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí
3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực
Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các electron và các ion dưới tác dụng của điện trường.

	
10’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	3 
	IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.
HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.
HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	4 
	V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện
    1. Định nghĩa:Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực khi điện trường đủ mạnh.
    2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện
    3. Ứng dụng
	5’
	
GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	5 
	VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện
    1. Định nghĩa:Hồ quang điện là phóng điện tự lực nhờ sự phát xạ nhiệt electron.
    2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện
    3. Ứng dụng
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)




IV. TỔNG KẾT BÀI: 
1. Chất khí vốn không dẫn điện. Chất khí chỉ có thể dẫn điện khi các hạt electron, ion  và ion  sinh ra do tác nhân ion hóa.
2. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các electron và các ion dưới tác dụng của điện trường.
3. Quá trình dẫn điện không tự lực: cần tác nhân ion hóa.
4. Khi điện áp lớn sẽ có hiện tượng số lượng hạt tăng rất nhanh.  
5. Quá trình phóng điện tự lực: không do tác nhân ion hóa.
6. Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực khi điện trường đủ mạnh.
7. Hồ quang điện là phóng điện tự lực nhờ sự phát xạ nhiệt electron.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Sọan toàn bộ bài học trong chương IV.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 44	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 48 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cách tạo ra dòng điện trong chân không. 
· Học sinh hiểu bản chất dòng điện trong chân không.
· Học sinh hiểu tính chất của tia catôt.
· Học sinh hiểu bản chất tia catôt và các ứng dụng. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích tìm hiểu bản chất dòng điện trong chân không.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định các khả năng ứng dụng của tia catôt.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  	- Bản chất dòng điện trong kim loại?
			- Bản chất dòng điện trong chất điện phân?
			- Bản chất dòng điện trong chất khí?
III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, máy tính, máy chiếu.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không
  1. Bản chất dòng điện trong chân không
Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa electron vào trong đó.

  2. Thí nghiệm
Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu.


	
10’
	HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong lúc GV chuẩn bị thiết bị.

GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	2 
	II. Tia cathode
1. Thí nghiệm
2. Tính chất tia cathode
Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị lệch bằng  điện trường. Nó đường dùng trong đèn hình và ống phóng điện tử.
3. Bản chất tia cathode
Tia catôt là một dòng các electron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và  bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có thể tạo ra bằng súng electron. Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị lệch bằng  điện trường.
	

15’
	
GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)



	3 
	4. Ứng dụng 
Nó đường dùng trong đèn hình và ống phóng điện tử.
	5’
	



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
1. Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa electron vào trong đó.
2. Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron.
3. Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu.
4. Tia catôt là một dòng các electron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và  bay tự do trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có thể tạo ra bằng súng electron.
5. Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị lệch bằng  điện trường. Nó đường dùng trong đèn hình và ống phóng điện tử.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập chưa giải trong SGK.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 45	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 49 	      Thực hiện ngày:   /   / 2016

Tên bài học:	DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 

Mục tiêu:  - Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các tính chất của chất bán dẫn. 
· Học sinh hiểu các loại hạt tải điện trong các bán dẫn n và bán dẫn p.
· Học sinh hiểu lớp chuyển tiếp p – n và đặc điểm dẫn điện của nó.
· Học sinh hiểu điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.
· Học sinh hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của tranzito n – p – n.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề liên quan đến dòng điện trong chất bán dẫn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề liên quan đến lớp chuyển tiếp p – n.
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề liên quan điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích các vấn đề liên quan đến cấu tạo và nguyên lí hoạt động của tranzito.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục, HS ôn lại bài khi GV chuẩn bị dụng cụ dạy học.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  	- Bản chất dòng điện trong kim loại?
			- Bản chất dòng điện trong chất điện phân?
			- Bản chất dòng điện trong chất khí?

III. GIẢNG BÀI MỚI: - Đồ dùng dạy học: Máy tính, máy chiếu, chương trình, tài liệu in.
- Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	I. Chất bán dẫn và tính chất

1. Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà tiêu biểu là Gemeni và Silic.

2. Điện trở suất của các chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và chất điện môi.

	5’

	HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong lúc GV chuẩn bị thiết bị.

GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	2 
	III. Hạt tải điện trong chất bán dẫn. Bán dẫn lọai n và bán dẫn loại p
1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p
Bán dẫn chứa tạp chất cho là loại n, có mật độ e rất lớn so với lỗ trống. Bán dẫn chứa tạp chất nhận là loại p, có mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ e.
2. Electron và lỗ trống
Chất bán dẫn có 2 loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.
Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận
	
10’



	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	3 
	III. Lớp chuyển tiếp p-n
1. Lớp nghèo
2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo
3. Hiện tượng phun hạt tải điện
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	4 
	IV. Didoe bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng diode bán dẫn

Lớp chuyển tiếp p-n chỉ cho dòng điện chạy theo chiều từ p  n.
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)


	5 
	V. Transistor lưỡng cực n-p-n. Cấu tạo và nguyên lý họat động
  1. Hiệu ứng transistor
  2. Transistor lưỡng cực n-p-n
Trasistor bán dẫn gồm n-p-n hoặc p-n-p có đặc tính khuếch đại.
	5’
	GV trình chiếu các hình ảnh động bằng máy chiếu.

HS quan sát, ghi nhận những khiếm khuyết trong bài soạn ở nhà.

HS nêu thắc mắc với GV (nếu có)




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
1. Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà tiêu biểu là Gemeni và Silic.
2. Điện trở suất của các chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và chất điện môi.
3. Chất bán dẫn có 2 loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.
4. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.
5. Bán dẫn chứa tạp chất cho là loại n, có mật độ e rất lớn so với lỗ trống. Bán dẫn chứa tạp chất nhận là loại p, có mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ e.
6. Lớp chuyển tiếp p-n chỉ cho dòng điện chạy theo chiều từ p  n.
7. Trasistor bán dẫn gồm n-p-n hoặc p-n-p có đặc tính khuếch đại.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Các câu hỏi và bài tập 1-7 SGK trang 132,133.
- Đọc phần đọc thêm để tìm hiểu về hộp số.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu

Giáo án số : 54	   Số tiết: 04 	   Tổng số tiết đã giảng: 56 	      Thực hiện ngày:    /   / 2016
Tên bài học:	ÔN THI HỌC PHẦN 
Mục tiêu:  On tập các kiến thức cơ bản để thi HK.

I.ỔN ĐỊNH LỚP :   		Số học sinh vắng:………………………… Tên: …………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian … phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:  (không kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ)
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	TG
	Phương pháp thực hiện

	1 
	Ôn kiến thức tổng hợp
	45’
	GV tổng quát tất cả các kiến thức đã học.
HS lắng nghe.

	2 
	Ôn các kiến thức trong đề cương
	45’
	HS trả lời các câu hỏi của GV về các kiến thức giới hạn trong đề cương ôn tập

	3 
	Giải các bài toán nhanh
	35’
	GV ghi lại các công thức cần dùng lên bảng.
GV đọc đề, HS giải nhanh các bài toán đơn giản dạng ráp số.

	4 
	Giải các bài toán viết
	50’
	HS xung phong lên bảng giải các bài toán viết, vẽ.
GV sửa chữa.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Các công thức cần dùng trong bài thi.

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ, NHẮC NHỞ: Thời gian 1 phút.
- Cần tích cực ôn tập các kiến thức đã học, luyện tính toán nhanh.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV: (về chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên)
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày       tháng      năm 2016
		Chữ ký giáo viên




 									Cao Đình Trung Hậu


					Trang 74
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